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CHÚ THÍCH

1. Hiệp định Giơnevơ: Hiệp định được ký kết tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương, họp tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ) từ ngày 8-5 đến ngày 21-7-1954. Nội dung cơ bản của các văn kiện được ký kết tại Hội nghị (các hiệp định, tuyên bố chung của Hội nghị) như sau:

- Các nước tham gia Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Ngừng bắn đồng thời ở Việt Nam và trên toàn chiến trường Đông Dương; quân đội Pháp phải rút khỏi Đông Dương. Mỗi nước Đông Dương sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.

- Vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam làm hai miền; sau hai năm (7-1956) sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước.

- Ở Lào, các lực lượng kháng chiến tập kết tại hai tỉnh Sầm Nưa và Phongxalì. Ở Campuchia, lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ. 

Bản Tuyên bố chung ghi rõ: “Ở Việt Nam, đường ranh giới về quân sự chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi như một biên giới chính trị hoặc lãnh thổ”.

Về âm mưu thôn tính nước ta, ngay từ đầu, đế quốc Mỹ đã ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Năm 1955, chúng hất cẳng Pháp, xây dựng bộ máy chính quyền tay sai của chúng ở miền Nam, tiến hành đàn áp dã man những người kháng chiến và cự tuyệt tổng tuyển cử tự do trên cả nước. Trước tình hình đó, nhân dân cả nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã anh dũng tiến hành cuộc đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thực hiện thống nhất đất nước. Tr.1.
2. Cách mạng Tháng Mười: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga đứng đầu là V.I. Lênin, ngày 7-11 (tức ngày 25 tháng Mười, theo lịch Nga) năm 1917, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã vùng dậy lật đổ Chính phủ của giai cấp tư sản, thành lập Chính phủ Xôviết do Lênin làm Chủ tịch. Giai cấp công nhân Nga đã đập tan bộ máy thống trị của các giai cấp bóc lột, lập nên nhà nước kiểu mới - Chính quyền Xôviết, một hình thức của chuyên chính vô sản. Từ đó nước Nga Xôviết vững bước tiến lên xây dựng thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. 

Cách mạng Tháng Mười, cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới, đã mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân bị áp bức, soi sáng con đường cho các dân tộc bị nô dịch đi tới cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tr.13.

3. Năm nguyên tắc chung sống hòa bình: Được đề ra lần đầu tiên trong Hiệp định giữa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về buôn bán và quan hệ của Tây Tạng (thuộc Trung Quốc) với Ấn Độ (4-1954) gồm:

- Tôn trọng lãnh thổ toàn vẹn và chủ quyền của nhau;

- Không tiến công nhau;

- Không can thiệp vào công việc của nhau;

- Bình đẳng và cùng có lợi;

- Cùng tồn tại hòa bình.

Tại Hội nghị Băngđung năm 1955, những nguyên tắc này được khẳng định lại. Tr.27.

4. Kỳ họp thứ tám Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Họp từ ngày 16 đến ngày 29-4-1958, tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận và thông qua kế hoạch ba năm cải tạo và phát triển nền kinh tế quốc dân (1958-1960), quyết định thành lập một số cơ quan nhà nước như Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Công tố, Ủy ban Khoa học Nhà nước; nâng Ban Dân tộc thành Ủy ban Dân tộc; tách Bộ Thương nghiệp thành hai bộ: Nội thương và Ngoại thương; Bộ Thủy Lợi - Kiến trúc thành hai bộ: Thủy lợi và Kiến trúc. Quốc hội cũng đã thông qua hai đạo luật quan trọng là Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Quy định chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội. Tr.74.

5. Công hàm ngày 7 tháng 3 năm 1958 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi chính quyền miền Nam (đồng gửi các nước dự Hội nghị Giơnevơ năm 1954 và các nước tham gia Ủy ban Quốc tế). 

Trước sự can thiệp trắng trợn và ngày càng sâu của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, tiếp theo công hàm ngày 18-7-1957, công hàm ngày 7-3-1958 nêu rõ: Đế quốc Mỹ đang dần biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự xâm lược của chúng ở Đông Nam Á. Toàn dân ta từ Bắc chí Nam đã thấy rõ nguy cơ của chính sách gây chiến và can thiệp của đế quốc Mỹ và đòi phải chấm dứt mọi sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam. Nguyện vọng của toàn dân là hòa bình và thống nhất đất nước. Thể theo nguyện vọng đó, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn luôn sẵn sàng cùng với nhà cầm quyền miền Nam mở Hội nghị hiệp thương tổng tuyển cử, như Hiệp định Giơnevơ quy định. Để đi đến hiệp thương tổng tuyển cử, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị sớm có cuộc gặp gỡ giữa nhà đương cục có thẩm quyền ở hai miền để cùng nhau bàn bạc việc hai bên cùng giảm quân số và tìm những biện pháp trao đổi buôn bán với nhau. Công hàm ngày 7-3 của Chính phủ ta đã được nhân dân cả nước hưởng ứng nhiệt liệt và đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân khắp hai miền Bắc - Nam. Tr.78.

6. Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai: Họp từ ngày 5 đến ngày 7-5-1958, tại Hà Nội. Dự Đại hội có 243 đại biểu chính thức và 200 đại biểu dự thính thay mặt cho 4.000 sinh viên các trường đại học trên miền Bắc. Đại hội đã kiểm điểm phong trào sinh viên Việt Nam trong hai năm (1957-1958) về các mặt học tập, tư tưởng, sinh hoạt và các hoạt động đoàn kết với sinh viên miền Nam và sinh viên thế giới. Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam và phương hướng hoạt động của Hội. Trong buổi lễ bế mạc, Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện. Tr.85.

7. Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III: Họp từ ngày 21 đến ngày 23-5-1958, tại Hà Nội. Dự Đại hội có 586 đại biểu thay mặt cho hàng vạn chiến sĩ thi đua nông nghiệp và 12 triệu nông dân miền Bắc. Đại hội là sự thể hiện tiêu biểu cho phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp trên mặt trận nông nghiệp của nhân dân ta. 

 Sáng ngày 23-5-1958, Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện. Tr.93.
8. Đảng Dân chủ Việt Nam: Tổ chức chính trị của giới trí thức, công chức và tư sản dân tộc Việt Nam. 

Với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng được thành lập ngày 30-6-1944. Tháng 7-1944, Đảng Dân chủ Việt Nam tự nguyện gia nhập Mặt trận Việt Minh và cùng với các Hội Cứu quốc tiến hành quá trình chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng Dân chủ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường và củng cố khối đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất, xây dựng và củng cố chính quyền, góp phần thực hiện đường lối chính sách của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. 

Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ Việt Nam (từ ngày 18 đến ngày 20-10-1988) - Đại hội cuối cùng, Đảng đã kết thúc 44 năm hoạt động và hoàn thành vai trò lịch sử. Tr.93.
9. Đảng Xã hội Việt Nam: Thành lập ngày 22-7-1946, nhằm tập hợp giới trí thức Việt Nam yêu nước, sát cánh cùng toàn dân bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Đảng Xã hội Việt Nam đã tự nguyện gia nhập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam và có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngày 15-10-1988, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kết thúc 42 năm hoạt động của Đảng Xã hội Việt Nam. Tr.93.

10. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II: Họp từ ngày 7 đến ngày 8-7-1958 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 456 chiến sĩ thi đua và đại diện của 76 đơn vị thi đua tập thể trong cả nước. Đại hội đã biểu dương thành tích thi đua yêu nước của các anh hùng, chiến sĩ thi đua và của toàn dân ta trong ba năm khôi phục kinh tế (1955-1958). Đại hội đề ra những chủ trương mới nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm 1958, xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự và tham gia Đoàn Chủ tịch của Đại hội. Tr.103.

11. Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa bình: Họp ngày 16-8-1958 tại Nhà hát Thành phố Hà Nội. Dự Đại hội có 700 đại biểu trong Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, đại biểu các đảng, các đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội, đại biểu ủy ban Mặt trận Tổ quốc các khu, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Các đại biểu đã nhất trí thông qua bản Nghị quyết của Đại hội và danh sách 63 đơn vị do Đại hội giới thiệu vào Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Bản Nghị quyết của Đại hội nêu rõ lập trường của nhân dân Việt Nam hưởng ứng phong trào hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào độc lập dân tộc và đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới; kiên quyết đấu tranh chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam. Đại hội cũng bày tỏ sự hưởng ứng của nhân dân ta đối với Nghị quyết của Đại hội Xtốckhôm, đòi Mỹ, Anh rút quân khỏi Libăng và Gioócđani, cấm thử vũ khí nguyên tử, thực hiện giải trừ quân bị, làm cho tình hình thế giới bớt căng thẳng... Tr.73.

12. Đại hội hòa bình thế giới: Đây là Đại hội hoà bình thế giới lần thứ V mang tên Đại hội giảm quân bị và hợp tác quốc tế họp tại Xtốckhôm (Thụy Điển), họp từ ngày 16 đến ngày 22-7-1958. Dự Đại hội có 1800 đại biểu của hơn 100 nước trên thế giới tham dự, trong đó có Đoàn đại biểu nước ta. Tr.73.

13. Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II): Họp giữa tháng 11-1958. Trên cơ sở phân tích tình hình miền Bắc sau khi hoàn thành kế hoạch ba năm khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh, Hội nghị đã thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch ba năm (1958-1960) ở miền Bắc và Nghị quyết về tổng kết cải cách ruộng đất.

Nghị quyết về kế hoạch ba năm (1958-1960) đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm ở miền Bắc là tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công, các thành phần kinh tế tư bản tư doanh; ra sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, lực lượng lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong khi tiến hành cải tạo, cần phát triển sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp; phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng.

Nghị quyết về tổng kết cải cách ruộng đất đã khẳng định thắng lợi của cải cách ruộng đất là to lớn và căn bản, vì đánh đổ giai cấp địa chủ và bọn Việt gian phản động, giải phóng nông dân khỏi ách phong kiến, củng cố vững chắc khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Tr.182.

 14. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khóa II): Họp vào tháng 1-1959. Hội nghị đã ra Nghị quyết về đường lối cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết khẳng định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam là đánh đổ đế quốc, phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam Việt Nam. Nhiệm vụ trước mắt là đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực. Nghị quyết đã đặc biệt nhấn mạnh vị trí, vai trò to lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

Nghị quyết của Hội nghị là một dấu ấn lịch sử quan trọng, tạo nên bước chuyển biến mới đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Tr.209.
15. Hội nghị Băngđung: Họp từ ngày 18 đến ngày
24-4-1955 tại Băngđung (Inđônêxia). Dự Hội nghị, ngoài năm nước khởi xướng là Inđônêxia, Ấn Độ, Mianma, Xri Lanca và Pakixtan, còn có đoàn đại biểu các nước thuộc châu Á và châu Phi, trong đó có đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thông cáo chung của Hội nghị nêu rõ: chủ nghĩa thực dân, dưới mọi biểu hiện của nó, là một tai họa cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Hội nghị hoàn toàn ủng hộ quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, lên án chính sách phân biệt chủng tộc và yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kết nạp một số nước, trong đó có Việt Nam, làm thành viên của Liên hợp quốc. Thông cáo chung kêu gọi các nước hãy tiến hành ngày việc giải trừ quân bị, nghiêm cấm việc sản xuất vũ khí hạt nhân, thực hiện hòa bình, hợp tác thân thiện và giải quyết những vấn đề tranh chấp bằng thương lượng.

Hội nghị Băngđung thể hiện bước tiến mới của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội ở các nước Á - Phi. Tr.232.

16. Hội nghị lần thứ 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá II) mở rộng: Họp vào tháng 4-1959, bàn và thông qua Nghị quyết về vấn đề hợp tác hoá nông nghiệp và vấn đề cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc, Nghị quyết khẳng định sự tất yếu phải từng bước đưa nông dân từ làm ăn riêng lẻ đi vào tổ đổi công, tiến lên hợp tác xã dựa trên ba nguyên tắc “tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ”. Nghị quyết nhấn mạnh mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa phát triển nông nghiệp và phát triển công nghiệp.

Đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh, Nghị quyết nêu rõ: xuất phát từ những đặc điểm của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam là nhỏ bé, số lượng ít, sống trong lòng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tán thành Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..., Đảng chủ trương tiến hành cải tạo họ bằng phương pháp hòa bình, nhằm xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư bản tư doanh, cải tạo người tư sản thành người lao động, cải tạo quan hệ sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước. 

Đối với thợ thủ công, cần đưa họ vào các hợp tác xã thủ công nghiệp. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa này. Tr.258.
17. Đại hội lần thứ II Hội nhà báo Việt Nam: Họp ngày 16-4-1959, tại Câu lạc bộ Đoàn kết (Hà Nội). Dự Đại hội có 222 đại biểu của các nhà báo, tạp chí, Đài phát thanh, thông tấn xã đã tới dự Đại hội. Các đại biểu đã thông qua Báo cáo về nhiệm vụ trước mắt của báo chí và kế hoạch công tác hai năm 1959-1960, Điều lệ sửa đổi và bầu Ban Chấp hành mới của Hội. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm và nói chuyện với Đại hội. Tr.258.

18. Khoá họp đặc biệt của Hội đồng hòa bình thế giới: Họp ở Xtốckhôm (Thụy Điển) từ ngày 8 đến ngày 13-5-1959, nhân kỷ niệm 10 năm phong trào hòa bình thế giới. Hơn 250 đại biểu thuộc 60 nước trên thế giới, trong đó có các Đoàn đại biểu của các nước châu Mỹ Latinh và Đoàn đại biểu Mỹ lần đầu tiên tới dự Đại hội. Trong phiên họp ngày 9-5, Đoàn đại biểu Việt Nam đã đọc bản tham luận về sự đóng góp của nhân dân Việt Nam vào sự nghiệp hòa bình trên thế giới. 

Khóa họp đã thông qua Tuyên bố chung và Lời kêu gọi nhân dân thế giới đoàn kết, lấy ngày 1-9 là ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ làm “Ngày đấu tranh chống nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới”. Khóa họp cũng đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng như Quyết nghị đòi giải quyết nhanh chóng vấn đề nước Đức và bảo đảm việc phát triển hòa bình ở Đức; Quyết nghị về vấn đề độc lập dân tộc, kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý hãy ủng hộ nguyện vọng độc lập chính đáng của mọi dân tộc, tố cáo mọi hành vi can thiệp và đàn áp, mọi âm mưu nhằm duy trì chế độ thực dân; Quyết nghị đòi chấm dứt mọi cuộc thử vũ khí nguyên tử và thành lập những khu vực không có vũ khí nguyên tử, v.v..

Khóa họp cũng đã thông qua Bản kiến nghị về vấn đề Á - Phi, đề cập tới các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Á - Phi. Về vấn đề Việt Nam, Bản kiến nghị lên án đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam đã can thiệp và vi phạm các quyền dân tộc, dân chủ ở miền Nam Việt Nam. Hội đồng hòa bình thế giới đã đòi chấm dứt ngay các hành động khủng bố, đàn áp đang diễn ra ở miền Nam Việt Nam và hoàn toàn ủng hộ việc thi hành Hiệp định Giơ nevơ nhằm thống nhất nước Việt Nam. Tr.271.

19. Tết trồng cây: Ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Trần Lực đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với nhan đề “Tết trồng cây”. Người phân tích rõ ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Cuối năm 1959, Người kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây (từ ngày 6-1 đến ngày 6-2-1960), gọi là Tết trồng cây. Từ đó, hàng năm, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây theo lời Người và đời đời nhớ ơn Người.

Tết trồng cây trở thành một phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp vui Tết đón Xuân. Tr.373.

20. Hiến pháp mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Ngày 23-1-1957, Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I đã quyết định thành lập Ban sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban. Sau hơn hai năm làm việc, ngày 18-12-1959, tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa I, thay mặt Ban sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo về bản Hiến pháp sửa đổi. Bản Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 31-12-1959. Ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố bản Hiến pháp đó. 

Nội dung Hiến pháp gồm Lời nói đầu và 10 chương với 112 điều quy định rõ về chính thể dân chủ cộng hòa; về chế độ dân chủ nhân dân chuyển sang chế độ xã hội chủ nghĩa; về quyền và nghĩa vụ của công dân; về tổ chức các cơ quan quyền lực Nhà nước, từ trung ương đến cơ sở; về Quốc kỳ, Quốc huy và việc sửa đổi Hiến pháp. Tr.389.

21. Hội nghị đoàn kết nhân dân Á - Phi lần thứ hai: Họp từ ngày 11 đến ngày 15-4-1960 tại Cônacri (Ghinê). Hơn 70 đoàn đại biểu các tổ chức xã hội của 50 nước Á - Phi tới dự Hội nghị. Hội nghị đã nhận định: từ Hội nghị Băngđung và Lơke đến Hội nghị lần này đã có thêm nhiều nước Á - Phi giành được độc lập và gia nhập tổ chức đoàn kết nhân dân các nước Á - Phi. Hội nghị đã thông qua bản Tuyên bố chung và các quyết nghị quan trọng về sự đoàn kết và thống nhất của nhân dân các nước Á - Phi; về cuộc đấu tranh và thử vũ khí nguyên tử; về việc ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Angiêri; về cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên và nhân dân Việt Nam.

Nghị quyết về vấn đề Việt Nam đòi đế quốc Mỹ phải chấm dứt hành động can thiệp vào miền Nam Việt Nam, rút ngay phái đoàn quân sự Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ nhằm thống nhất nước Việt Nam trên cơ sở độc lập dân tộc. Đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo của Hội đồng đoàn kết nhân dân Á - Phi gồm đại biểu một số nước, trong đó có Việt Nam. Tr.453.

22. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam: Họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960, tại Hà Nội. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong toàn Đảng. Nhiều đoàn đại biểu các đảng anh em theo lời mời của Đảng ta đã tới dự Đại hội.

Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện đường lối cách mạng Việt Nam được đề ra tại Đại hội II (1951), kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo nhân dân thực hiện kế hoạch ba năm (1958-1960) cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đại hội đã vạch ra đường lối cách mạng trong giai đoạn mới - giai đoạn tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. 

Đại hội cũng đề ra những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), những vấn đề tổ chức xây dựng Đảng và thông qua Điều lệ sửa đổi của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Tại Đại hội này, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tr.525.

BẢN CHỈ DẪN TÊN NGƯỜI

A

AIĐÍCH, D.N. (Aiđích Đipa Nuxaitapa) (1923-1965). Chủ tịch Đảng Cộng sản Inđônêxia (1959-1965). Ông sinh ra trên đảo Bangga ở nam Xumatơra, tốt nghiệp Trường trung cấp Thương nghiệp. Năm 1939, bắt đầu tham gia phong trào dân tộc, gia nhập “Đoàn Thanh niên Phương Đông Giacácta” và là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Năm 1941-1942, ông là Ủy viên Ban Chấp hành của tổ chức thanh niên do Đảng Phong trào nhân dân Inđônêxia lãnh đạo; năm 1943, gia nhập Đảng Cộng sản Inđônêxia thời kỳ này đang phải hoạt động bí mật; cùng năm, tham gia tổ chức “Phong trào Inđônêxia độc lập”- một đoàn thể chống phát xít, từng là người lãnh đạo của đoàn thể này. Tháng 8-1945, sau khi Inđônêxia tuyên bố độc lập, ông đứng ra tổ chức Đoàn thanh niên Inđônêxia, làm Bí thư Ban Chấp hành Đoàn; năm 1947, là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Inđônêxia; năm 1947-1948, làm Bí thư Mặt trận dân chủ nhân dân Inđônêxia; năm 1948 được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Inđônêxia; năm 1951, được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng; năm 1954, là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, cùng năm được bầu vào Quốc hội. Từ năm 1959, ông là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Inđônêxia; năm 1961, làm Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc; năm 1965, sau sự kiện “30-9”, Đảng Cộng sản Inđônêxia bị đàn áp khốc liệt, D.N. Aiđích bị sát hại.

B

BATO, X. (Xukhê Bato) (1893-1923). Anh hùng dân tộc, một trong những người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ.

Năm 1919, Xukhê Bato thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên ở Uốcghe (nay là Ulan Bato). Năm 1921, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc cách mạng nhân dân đã thành công ở Mông Cổ. Cùng với Sôibanxan, ông thành lập những đơn vị du kích, sau đó lãnh đạo quân đội cách mạng Mông Cổ chiến đấu chống bọn bạch vệ của tướng phỉ Ughêsơhô. Tháng 10-1921, ông dẫn đầu Đoàn đại biểu Mông Cổ sang thăm Mátxcơva và được Lênin tiếp kiến. Tháng 2-1923, ông bị kẻ thù ám sát, mất tại Ulan Bato. 

BRÊGIƠNÉP, L.I. (Lêônít Ilích Brêgiơnép) (1906-1982). Năm 1927-1930, làm công nhân ở Uran. Năm 1931, vào học ở Học viện Luyện kim tại Nieppơrốtdácginxcơ. Năm 1939, là Bí thư Đảng bộ Đảng Cộng sản Ucơren miền Nieppơrôpêtrốpxcơ. Từ năm 1946, lần lượt được cử làm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ucơren miền Dapôrôgie và Nieppơrôpêtrốpxcơ. Đại hội lần thứ XIX, L. Brêgiơnép là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ năm 1954 đến năm 1956, là Bí thư thứ hai và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cadắcxtan. Từ năm 1957 đến năm 1965, là Ủy viên Chủ tịch đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô. Từ năm 1965 đến năm 1982, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. 

C

CÂYTA, M. (Môđibô Câyta) (1915-1977). Sinh ở Bamacô. Năm 1945, ông cùng một số trí thức khác lập ra chính đảng đầu tiên ở Mali mang tên là "Khối Xuđăng" và năm 1947, ông là Tổng thư ký của đảng này. Năm 1948, được bầu là nghị sĩ Viện dân biểu địa phương Xuđăng và năm 1956, ông lại được bầu làm đại biểu Xuđăng ở Quốc hội Pháp. Đầu năm 1959, M. Câyta tham gia việc thành lập Liên bang Mali và khi Liên bang Mali tuyên bố độc lập ngày 20-6-1960, ông được cử làm Tổng thống. Khi Xênêgan tách khỏi Liên bang Mali, ông là Tổng thống nước Cộng hòa Mali.

CHU ÂN LAI (1898-1976). Nhà hoạt động của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (1956-1976). 

Năm 1919, ông theo học ở Pháp. Tại đây, ông tham gia thành lập tổ chức mácxít, rồi gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Cùng năm này, ông gặp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1924, ông về nước và được cử làm Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Hoàng Phố. Năm 1927, là một trong những người lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Nam Xương. Sau đó, ông được cử làm Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928, là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Ông là một trong những người lãnh đạo cuộc Vạn lý trường chinh (1934) và là người thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc đàm phán với Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực hiện Quốc - Cộng hợp tác trong kháng chiến chống phát xít Nhật (1937-1945). 

Cách mạng Trung Quốc thành công, ông là Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương. Ông là Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hội nghị Giơnevơ (1954) và Hội nghị Băngđung (1955). Đầu tháng 7- 1954, Thủ tướng Chu Ân Lai đã gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hình và phương án đấu tranh tại Hội nghị Giơnevơ. 

CHU ĐỨC (1886-1976). Năm 1911, tham gia khởi nghĩa Vân Nam. Sau đó, là Thiếu tướng, Lữ trưởng của Quân đội Vân Nam. Năm 1922, sang Đức học và tham gia Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1925, học Trường đại học Phương Đông (Liên Xô) tại lớp huấn luyện quân sự bí mật. Năm 1926, về nước. Năm 1927, tham gia lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Nam Xương. Năm 1934, tham gia cuộc Vạn lý trường chinh. Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, ông giữ chức Tổng chỉ huy và Tổng Tư lệnh Bát lộ quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương kiêm Phó Tổng Tư lệnh Chiến khu 2. Tháng 9-1949, được bầu làm Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Trung ương. Tháng 10-1949, là Tổng tư lệnh Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc. Năm 1954, là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Năm 1955, được phong hàm Nguyên soái. Từ năm 1959, được bầu là Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc các khóa II, III, IV và được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa VI), được bầu vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa VI), vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ VII, VIII, IX, X.

 D

DAVÁTXKI, AILẾCHXĂNGĐƠ (A.Zawadzki) (1899-1964). Nhà hoạt động của Đảng và Nhà nước Ba Lan. Ông tham gia Liên đoàn những người yêu nước Ba Lan từ rất sớm và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Quân đội Ba Lan như: Phó Tư lệnh Quân đoàn thứ nhất, Tổng Tham mưu trưởng Quân du kích Ba Lan, Phó Tư lệnh Quân đội Ba Lan ở Liên Xô... Năm 1952, ông được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Ba Lan. Từ năm 1956, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.

DIỆP KIẾM ANH (1897-1986) là người Quảng Đông. Năm 1920, sau khi tốt nghiệp Trường Quân sự Vân Nam, tham gia quân đội của Tôn Trung Sơn. Năm 1924, tham gia thành lập Trường Quân sự Hoàng Phố. Tháng 7 năm 1927, bí mật gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 12 năm 1927, ông cùng với Trương Thái Lôi, Diệp Đĩnh phát động Khởi nghĩa Quảng Châu, là Phó Tổng chỉ huy. Năm 1928, sang Liên Xô học. Năm 1930, về nước, tại Khu Xô viết Trung ương và lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng Trung ương kiêm Tổng tham mưu trưởng, Hiệu trưởng Trường Hồng quân Công Nông... Tháng l0-1934, tham gia cuộc Vạn lý trường chinh, là Tham mưu trưởng Bộ Tổng chỉ huy. Từ năm 1937 đến năm 1949, lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Cục Trường Giang, Thường vụ Cục Phương Nam, Tham mưu trưởng Ủy ban quân sự Trung ương, Tham mưu trưởng Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc.

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập, Diệp Kiếm Anh từng giữ các chức: Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Bắc Kinh kiêm Thị trưởng, Ủy viên Chính phủ nhân dân Trung ương, Chủ tịch Chính phủ nhân dân Quảng Đông, Tư lệnh Quân khu Hoa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Năm 1955, ông được phong quân hàm Nguyên soái.

 Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa VII, IX, X, XI, XII, ông đều được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi tham gia Bộ Chính trị.

Đ

ĐAMIANỐP, G.B. (1892-1958). Nhà hoạt động chính trị Bungari. Trong những năm 1914-1918, ông tham gia lãnh đạo phong trào công nhân cách mạng trong binh lính ngoài mặt trận, là một trong những người lãnh đạo phong trào chống phát xít. Từ năm 1944, ông phụ trách công tác quân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bungari. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 5-1945, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1946 đến năm 1950. Năm 1950, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Bungari.

ĐÍCHMAN, Đ. Sinh ngày 19-1-1893 tại Phiserudơ, quận Bơrêm, đã học qua nhiều trường đại học nổi tiếng của Đức. Năm 1918, gia nhập Đảng Nhân dân Đức và sau đó trở thành người lãnh đạo của Đảng này. Năm 1945, ông là một trong những người sáng lập ra Đảng Tự do Dân chủ Đức và giữ cương vị Phó Chủ tịch Đảng. Năm 1946, trúng cử vào Quốc hội xứ Xaxơ. Năm 1948, giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Chính phủ xứ Xaxơ. Tháng 10-1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức thành lập, ông được giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Tháng 4-1959, ông dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Đức sang thăm Việt Nam và đã có nhiều cuộc tiếp kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

G

GĂNGĐI, M.K. (Mohandas Karamchand Gandhi) (1869-1948). Nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, lãnh tụ của Đảng Quốc Đại. M.K. Găngđi là người khởi xướng phong trào đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ theo chủ trương ''kháng cự không bằng bạo lực", không dùng và không coi bạo lực là phương thức đấu tranh chính trị. 

Những năm 1924-1934, 1940-1941, ông là Chủ tịch Đảng Quốc đại (Đảng Quốc dân đại hội) của Ấn Độ, có vai trò quan trọng trong việc biến Đảng này thành một tổ chức quần chúng. Học thuyết “phi bạo lực, bất hợp tác” của Găngđi trở thành tư tưởng chủ đạo của Đảng Quốc đại trong cuộc đấu tranh cho nền độc lập Ấn Độ. Tuy nhiên, năm 1946, ông cũng tuyên bố là không nhất thiết chỉ dùng phương pháp đấu tranh “phi bạo lực”. 

Ông có ảnh hưởng và có uy tín lớn trong nhân dân Ấn Độ. Nhân dân gọi ông là Mahátma, nghĩa là người vĩ đại, cao cả, là ''Thánh Găngđi''.

Ông bị kẻ thù sát hại năm 1948.

GƠRÔDA, PÊTƠRU (Petru Groda) (1884-1958). Nhà hoạt động chính trị, xã hội Rumani. Năm 1933, ông sáng lập và lãnh đạo Tổ chức nông dân dân chủ Rumani. Năm 1944-1945, là Phó Chủ tịch. Từ năm 1945 đến năm 1947, là Chủ tịch Chính phủ liên hiệp các lực lượng dân chủ Rumani. Ông là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1947 đến năm 1952. Từ năm 1952 đến năm 1958, là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Rumani. 

GRỐTTƠVÔN, ỐTTÔ (Otto Grotowohl) (1894-1964). Nhà hoạt động có tên tuổi của phong trào công nhân và Nhà nước Đức, nhà hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà hoạt động chính trị, đảng viên phái tả trong Đảng Xã hội Dân chủ Đức. Năm 1945, ông là người đứng đầu Đảng Xã hội Dân chủ Đức (ở Đông Đức). Sau khi Đảng Xã hội Thống nhất Đức thành lập, ông cùng với Vinhem Pích là đồng Chủ tịch Đảng (4-1946). Từ năm 1948 đến năm 1949, là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đức và Chủ tịch Hội đồng lập hiến. Từ tháng 10-1949, ông là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Đức.

H

HOÀNG QUỐC VIỆT (1905-1992). Tên thật là Hạ Bá Cang, quê ở Đáp Cầu, Bắc Ninh. Tham gia cách mạng từ năm 1925, gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1928. Năm 1930, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1931, bị Pháp bắt và kết án khổ sai, đưa đi đày ở Nhà tù Côn Đảo. Năm 1936, ra tù ông lại tiếp tục hoạt động. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (8-1937), ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951), ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đảng lần thứ III (9-1960), ông được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Năm 1961, là Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Năm 1977, là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

HOÀNG VĂN THÁI (1915-1986). Tên thật là Hoàng Văn Xiêm, quê Thái Bình. Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam; tham gia cách mạng từ hồi còn trẻ, vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1938; năm 1941 có thời gian là Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn; năm 1945, phụ trách Trường Quân chính kháng Nhật.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông lần lượt giữ các chức vụ: Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại đoàn trưởng Đại đoàn Độc lập, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Phó Bí thư Quân uỷ Miền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Từ Đại hội III, IV, V, ông liên tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội nhiều khóa.

HỐTGIA, ĂNGVE (Enver Hodja) (1908-1985). Nhà hoạt động có tên tuổi của Đảng và Nhà nước Anbani. Ông là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Anbani (năm 1948, đổi tên là Đảng Lao động Anbani) và tham gia phong trào giải phóng dân tộc chống sự chiếm đóng của phát xít Italia, bị tòa án phát xít kết án vắng mặt tội tử hình. Đảng viên Đảng Cộng sản Anbani rồi Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 1941.

Khi nước Cộng hòa nhân dân Anbani ra đời, ông liên tục được cử giữ những chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Bộ trưởng Ngoại giao (1946-1952), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1946-1954), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anbani (1948) và Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Anbani từ năm 1948 đến năm 1985. Từ năm 1957, ông là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Anbani.

K

KIM NHẬT THÀNH (1912-1994). Nhà hoạt động chính trị, lãnh tụ của Đảng Cộng sản và Nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Triều Tiên từ năm 1931. Năm 1934, ông tổ chức các đội du kích Triều Tiên tại Mãn Châu, sau đó là người chỉ huy Quân đội cách mạng Triều Tiên tham gia cuộc chiến tranh giải phóng đất nước khỏi ách chiếm đóng của phát xít Nhật.

Từ năm 1946, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Bộ Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Triều Tiên và là Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời Bắc Triều Tiên, sau đó là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Trong cuộc chiến tranh kháng Mỹ (1950-1953), ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Triều Tiên.

KHƠRÚTSỐP, N.X. (Khơrútsốp, Nikita Xécgâyêvích) (1894-1971). Sinh ra ở Calinốpca thuộc tỉnh Cuốcxcơ và là công nhân mỏ vùng Đônbát. Năm 1918, ông gia nhập Đảng Cộng sản và tham gia Hồng quân chiến đấu ở mặt trận phía Nam. Sau nội chiến, đi học văn hóa và làm công tác đảng ở vùng Đônbát và Kiép.

 Từ năm 1931, ông là Bí thư Đảng khu Bauman, khu Cơrátxnaia Pơrétnia ở thành phố Mátxcơva. Từ năm 1932 đến năm 1934, ông là Bí thư thứ hai rồi Bí thư thứ nhất Thành ủy Mátxcơva. Năm 1934, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1938, là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ucraina, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Năm 1939, là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô.

 Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, là Ủy viên Hội đồng Quân sự khu Kiép và mặt trận Tây Nam, mặt trận Xtalingrát. Năm 1943, ông được phong Trung tướng, Tổng Chỉ huy lực lượng du kích ở Ucraina. Năm 1947, ông là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ucraina, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ucraina, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1949, ông được bầu làm Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương thứ nhất Thành ủy Mátxcơva. Sau Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Liên Xô, là Ủy viên Chủ tịch Đoàn và Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 9-1953, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ tháng 2-1958, ông là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Ủy viên Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô cho đến năm 1964.

L

LÊ DUẨN (1907-1986). Nhà hoạt động xuất sắc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chiến sĩ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; quê làng Bích La Đông, xã Triều Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông đã tham gia phong trào đấu tranh đòi ân xá Phan Bội Châu (1925) và các hoạt động yêu nước những năm 1926-1927; gia nhập Đảng Tân Việt (1928), hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hà Nội (1929), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và hoạt động tại Hà Nội. Tháng 4-1931, ông bị Pháp bắt, kết án 20 năm tù cầm cố, giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La; năm 1933, bị đày ra Côn Đảo; cuối năm 1936, được trả tự do, hoạt động cách mạng ở Quảng Trị. Cuối năm 1937, ông là Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng (1939); bị Pháp bắt lại (1940) và đày ra Côn Đảo; tháng 8-1945, trở về hoạt động ở Nam Bộ; đầu năm 1946, được điều ra Trung ương; cuối năm 1946, trở lại Nam Bộ; Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ (1947-1951); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951), Ủy viên Bộ Chính trị (liên tục từ tháng 2-1951). Sau năm 1954, ông trở lại Nam Bộ để lãnh đạo cách mạng, trực tiếp dự thảo Đề cương cách mạng miền Nam (1956). Từ tháng 2-1957, ông được ủy nhiệm lãnh đạo công việc chung của Đảng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ năm 1960 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Từ tháng 12-1976, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV, V), đại biểu Quốc hội (khóa II-VII).

Được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, giải thưởng Vì sự nghiệp củng cố hòa bình giữa các dân tộc của Ủy ban giải thưởng quốc tế Lênin và nhiều huân chương của Liên Xô, Lào, Campuchia, Ba Lan, Bugari, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hunggari, Mông Cổ, Tiệp Khắc. 

LÊSI, H. (Lêsi Hátgi). Sinh năm 1913. Năm 1941, ông cùng những người yêu nước khác sang Nam Tư tổ chức đấu tranh chống lại sự chiếm đóng của phát xít Đức và Ý. Tháng 7-1943, được cử làm Ủy viên Ủy ban lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội giải phóng dân tộc Anbani. Tháng 9-1943, ông được cử làm Ủy viên Ủy ban giải phóng dân tộc Anbani. Năm 1944, là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Ủy ban giải phóng dân tộc chống phát xít. Năm 1948, ông là Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Anbani và từ năm 1953, ông là Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Anbani.

LÔDƠBY, PH.H. (Loseby, Francis Henry) (1883-1967): Luật sư Lôdơby sinh tại Anh trong một gia đình có truyền thống về luật. Ông nội và bố đều là luật sư. Sau khi tốt nghiệp luật, ông làm luật sư trong quân đội Anh. Năm 1926, ông sang Hồng Kông làm việc trong Văn phòng luật sư Rớtxơ và Công ty RUSS & Công ty. Năm 1928, ông mua văn phòng này. Năm 1931, ông là cố vấn luật bào chữa thành công trong vụ án Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) - một vụ án nổi tiếng ở Hồng Kông.

Đầu năm 1960, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luật sư Lôdơby cùng phu nhân và con gái sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa gia đình luật sư thăm nhiều nơi, tặng quà, ảnh kỷ niệm cho gia đình luật sư. Năm 1967, khi biết tin luật sư Lôdơby qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Hồng Kông đã gửi vòng hoa viếng và căn dặn trên băng tang của vòng hoa chỉ ghi “Hồ Chí Minh”. Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, bà Lôdơby và con gái đã gửi điện chia buồn.

LƯU THIẾU KỲ (1898-1969). Nhà hoạt động chính trị Trung Quốc, sinh ở tỉnh Hồ Nam, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 và là một trong những đảng viên cộng sản Trung Quốc đầu tiên học tại Mátxcơva (1921-1922). Từ năm 1931, là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1936, là Bí thư Đảng bộ Hoa Bắc và Hoa Trung, Chính ủy Tân tứ quân thời kỳ 1941-1942. Từ sau năm 1949, được bầu làm Phó Chủ tịch Chính phủ. Từ năm 1954, là Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Từ năm 1956, là Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1959, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ông bị xử trí oan sai trong cách mạng văn hóa (1968). Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 11, năm 1980, quyết định khôi phục tên tuổi của ông.

LÝ THỪA VÃN (1875-1965). Nguyên Tổng thống Đại Hàn dân quốc; thuở nhỏ theo Nho học, sau chuyển sang Tây học; năm 1895, dạy tiếng Anh tại “Bồi tài học đường” ở Xơun; du học ở Mỹ từ năm 1904 đến năm 1910. Năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng, ông từ Mỹ trở về Xơun, làm Nghị trưởng “Nghị viện dân chủ” và Chủ tịch Quốc hội trong khu vực do quân đội Mỹ chiếm đóng; tháng 8-1948, thành lập Chính phủ Đại Hàn dân quốc, là Tổng thống Đại Hàn dân quốc những năm 1948-1960. 

M

MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976). Nhà hoạt động chính trị Trung Quốc, quê ở tỉnh Hồ Nam. Năm 1921, ông tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó, phụ trách Bí thư Khu ủy Khu vực Hồ Nam. Năm 1923, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, làm Bí thư Trung ương Cục phụ trách công tác tổ chức. Năm 1930, ông làm Tổng Chính ủy Hồng quân Trung Quốc. Tháng 11-1931, là Chủ tịch Chính phủ Dân chủ công nông Trung Hoa. Tháng 1-1933, là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Từ tháng l-1935, là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 2-1945, ông được bầu làm Chủ tịch Bộ Chính trị và Chủ tịch Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1949 đến năm 1954, ông là Chủ tịch Chính phủ nhân dân Trung ương và từ năm 1954 đến năm 1959, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

MICAIAN, A.I. (1895-1978). Nhà hoạt động chính trị Xôviết. Những năm 1926-1934 là Ủy viên nhân dân Thương mại và cung ứng; những năm 1934-1938, là Ủy viên nhân dân Công nghiệp thực phẩm; những năm 1938-1942, là Ủy viên nhân dân Ngoại thương; những năm 1942-1945, phụ trách Trường Hậu cần Hồng quân, những năm 1946-1964, là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Năm 1964, được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô.

MUYNNI, Ph. sinh năm 1886. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị động viên tham chiến ở mặt trận phía Đông và bị Nga bắt làm tù binh. Sau đó, tham gia Cách mạng Tháng Mười cùng những người bônsêvích. Năm 1918, trở về Hunggari và là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Hunggari. Trong thời kỳ Cộng hòa Xôviết Hunggari nắm chính quyền, ông giữ chức Tổng Chỉ huy những đơn vị cận vệ ở Buđapét và Chính trị viên Bộ Tổng tư lệnh Hồng quân. Sau khi Chính quyền Xôviết Hunggari thất bại, ông sang Liên Xô. Năm 1936, tình nguyện sang chiến đấu chống phát xít ở Tây Ban Nha, bị bắt đưa sang Pháp, sau đó, được trả tự do và trở lại Liên Xô. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông tham gia chiến đấu trong Quân đội Liên Xô.

Năm 1945, trở về giải phóng Hunggari, giữ chức Cục trưởng Cục công an thành phố Buđapét. Năm 1949, hoạt động trong ngành ngoại giao, lần lượt giữ chức Công sứ Hunggari ở Phần Lan, Đại sứ ở Bungari, Đại sứ ở Liên Xô và Đại sứ ở Nam Tư. 

Từ năm 1957, giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Hunggari, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Công nhân Hunggari, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Công nhân Hunggari. Năm 1958, được giữ chức Thủ tướng Chính phủ Công Nông Cách mạng nước Cộng hòa nhân dân Hunggari. Tháng 4-1959, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Hunggari sang thăm Việt Nam và hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu.

N

NÊRU, J. (Nehru Jawaharlal) (1889-1964). Năm 1912, ông gia nhập Đảng Quốc đại Ấn Độ. Năm 1918, được bầu là Ủy viên Ủy ban toàn quốc của Đảng. Năm 1929, là Tổng thư ký Đảng Quốc đại. Trong các năm 1929-1930, 1936-1937, 1946, 1951-1954, ông giữ cương vị là Chủ tịch Đảng Quốc đại.

 Năm 1946, Nêru tham gia thành lập Chính phủ lâm thời Ấn Độ và được cử giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1947, sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập, ông là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Ấn Độ và là một trong những người đóng góp tích cực vào phong trào củng cố hòa bình và hợp tác giữa các nước, đề xướng và theo đuổi năm nguyên tắc chung sống hòa bình, sáng lập tổ chức các nước không liên kết. 

Ông là người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tác giả của nhiều tác phẩm nghiên cứu về phong trào dân tộc.

NÔVỐTNI, A. (Antônin Nôvốtni) (1904-1975). Nhà hoạt động chính trị Tiệp Khắc, đảng viên Đảng Cộng sản Tiệp Khắc từ năm 1928; năm 1946, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 11-1957, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Tiệp Khắc.

NU, U. Nhà hoạt động chính trị Miến Điện (Mianma), sinh ngày 25-5-1907, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Rănggun và sớm tham gia phong trào yêu nước trong sinh viên. Ông là thành viên Đảng Tabin, một đảng đấu tranh đòi độc lập cho Miến Điện từ năm 1933, là Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1943 đến năm 1945. Từ năm 1947 đến năm 1956 và từ tháng 2-1957, là Thủ tướng Liên bang Miến Điện. Ông là một trong những người sáng lập ra Phong trào Không liên kết. 

P

PICH, VINHEM. (Wilhelm Pieck) (1876-1960). Lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức, chiến sĩ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ông tham gia Đảng Xã hội Dân chủ Đức từ năm 19 tuổi. Năm 1918, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sau đó, được bầu vào Quốc hội Đức. Năm 1936, được bầu làm Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức và là người tổ chức các hoạt động chống chủ nghĩa phát xít. Năm 1949, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Đức và năm 1957, ông được bầu lại cương vị này. 

PHIẾCLINHGƠRƠ, Z. Sinh năm 1891, tại Ôlômúc (Tiệp Khắc), ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1914. Sau khi nước Cộng hòa Tiệp Khắc được thành lập, ông giữ chức Công sứ toàn quyền của Tiệp Khắc tại Hà Lan, Rumani, Mỹ, Thụy Sĩ và Áo..., Đại sứ ở Liên Xô từ năm 1937. Ông là một trong những người lãnh đạo phong trào kháng chiến của Tiệp Khắc ở nước ngoài thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II. Năm 1945, được cử giữ chức Chủ tịch Chính phủ, sau đó, giữ chức Phó Chủ tịch Chính phủ Tiệp Khắc. Từ năm 1953, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Tiệp Khắc, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. 

Tháng 2-1960, ông dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Tiệp Khắc đến thăm Việt Nam và đã được tiếp kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PRAXÁT, R. (Ragiăngđra Praxát) (1884-1963). Năm 1920, Praxát tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ. Năm 1946, ông được cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội lập hiến. Năm 1947, là Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ. Năm 1950, ông giữ chức Tổng thống Chính phủ lâm thời. Từ năm 1952 đến năm 1962, ông được bầu giữ chức Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ.

R

RAO, H. Sinh ngày 2-4-1899 ở Stútgát (Đức). Năm 1913, tham gia hoạt động trong phong trào công nhân và công đoàn ở Đức. Năm 1919, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đức. 

Từ năm 1920 đến năm 1933, là Bí thư Cục Kinh tế nông nghiệp của Trung ương Đảng Cộng sản Đức, Ủy viên Ban Thư ký của Ủy ban Quốc tế tổ chức công nhân nông nghiệp. Từ năm 1928 đến năm 1933, là nghị sĩ Nghị viện Phổ với danh nghĩa là đại biểu của Đảng Cộng sản Đức. Từ năm 1933 đến năm 1935, bị phát xít Đức cầm tù. Sau đó, vượt ngục. Từ năm 1937 đến năm 1945, tham gia đội quân chống phát xít ở Tây Ban Nha và lại bị bắt cho đến khi chiến tranh kết thúc mới được trả tự do. 

Từ năm 1945 đến năm 1948, là cán bộ đảng của Đảng Xã hội Thống nhất Đức đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế xứ Bơranđenbua. Năm 1948-1949, được cử làm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhà nước Đức. Năm 1960, là Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng phái đoàn Chính phủ Đức sang thăm Việt Nam, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật.

T

TAGO, R. (Rabinđranót Tago) (1861-1941). Nhà thơ lớn, nhà yêu nước nhiệt thành của nhân dân Ấn Độ. Ông sinh ra ở Cancútta trong một gia đình quý tộc thuộc đẳng cấp Bàlamôn. Ông thể hiện tài năng từ rất sớm. Năm 8 tuổi, ông đã nổi tiếng “thần đồng” về thơ văn. Là một người yêu nước, ông tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược và thống trị của thực dân Anh. Năm 1901, Tago thành lập và trực tiếp phụ trách một trường đại học ở Xantinikêtan với mục đích thực hiện một nền giáo dục dân tộc theo tinh thần nhân đạo chủ nghĩa. Ông đã đi nhiều nơi trên đất Ấn Độ để tuyên truyền tư tưởng dân tộc chống bọn thực dân Anh. Năm 1936, ông tham gia Hội Nhà văn tiến bộ của Ấn Độ và là một trong những người lãnh đạo Hội công khai chống đối lại ách thống trị của thực dân Anh.

 Tago đã để lại cho nền văn học Ấn Độ một gia sản lớn các tác phẩm văn học, thơ ca, trong đó có tập thơ: “Dâng” nổi tiếng (giải Nôben năm 1913). Những hoạt động và sáng tác của Tago có tác dụng rất lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Ấn Độ, lãnh tụ Găngđi đã coi ông là: “Người thầy học vĩ đại, người lính gác vĩ đại”. 

TITÔ BRÔDƠ, I. (1892-1980). Nhà hoạt động chính trị Nam Tư. Ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư. Từ năm 1936 và sau đó, là Chủ tịch Liên đoàn những người cộng sản Nam Tư. Ông là người tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Tư chống phát xít (1941-1945). Từ năm 1945, ông là người đứng đầu Chính phủ Nam Tư; năm 1953, là Tổng thống nước Cộng hòa Nam Tư, sau này, là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Ông là một trong những người sáng lập ra phong trào Không liên kết. 

TURÊ, X. (Sékou Touré) (1922-1986). Ông là người lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ghinê, là một trong những người sáng lập Liên đoàn dân chủ châu Phi và là Phó Chủ tịch Liên đoàn (thành lập ở Bamacô năm 1946). Ông đã từng là Tổng Bí thư Đảng Dân chủ Ghinê. Năm 1955, là Thị trưởng thành phố Cônacơri và được bầu là nghị sĩ Ghinê trong Quốc hội Pháp (1956). Năm 1957, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Chính phủ Ghinê và là nghị sĩ của Đại hội đồng Tây Phi thuộc Pháp. Ông là người thúc đẩy độc lập của Ghinê. Sau khi giành lại được độc lập (2-10-1958), ông là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Ghinê và ít lâu sau là Tổng thống nước này.

U

UNBƠRÍCH, V. (Vante Unbrích) (1893-1973). Ông tham gia Đoàn Thanh niên công nhân ở Lépdích từ năm 15 tuổi. 19 tuổi, ông trở thành đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức. Năm 1923, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đức và là người có công lớn trong việc thống nhất Đảng Cộng sản Đức và Đảng Xã hội Dân chủ Đức thành Đảng Xã hội Thống nhất Đức. Năm 1950, là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Thống nhất Đức. Năm 1960, là Chủ tịch Hội đồng quốc gia nước Cộng hòa Dân chủ Đức cho tới khi mất.

V

VAXILIÊVA, V. (Vaxiliêva, Vêra Iacốplépna) (1900-1959). Nhà hoạt động có tên tuổi của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Những năm 1931-1938 là Trưởng phòng Đông Dương của Ban Phương Đông, kiêm giảng viên của Trường đại học Phương Đông và Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Quốc tế Cộng sản. Bà đã tham gia đào tạo nhiều sinh viên sau này là những nhà hoạt động cách mạng có tên tuổi ở Việt Nam. Bà là người bạn chân thành và tin cậy của Nguyễn Ái Quốc trong những năm Người công tác ở Liên Xô thời kỳ 1934-1938, đã giúp đỡ và bảo vệ Người trong những lúc khó khăn. Năm 1955, bà gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mátxcơva khi Người đi thăm chính thức Liên Xô trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, bà nhận được thư mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách cá nhân. Do bà lâm bệnh rồi qua đời, chuyến thăm chưa được thực hiện. Khi bà mất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện chia buồn sâu sắc tới đồng chí Ô. Kuuxơuen, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản (1935-1943). 

VÔRÔSILỐP, K.E. (Klimentơ Ephơrêmôvích Vôrôsilốp) (1881-1969). Nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, Nguyên soái Liên Xô. Ông gia nhập Đảng Xã hội Dân chủ Nga từ năm 1903 và đứng về phía những người Bônsêvích. Trong những ngày Cách mạng Tháng Mười, Vôrôsilốp lãnh đạo khởi nghĩa ở vùng Đônbát. Trong những năm nội chiến, ông chỉ huy ở nhiều mặt trận, chiến đấu bảo vệ chính quyền Xôviết. 

 Vôrôsilốp đã giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước Liên Xô: Ủy viên Bộ Chính trị (1926), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Ủy viên nhân dân phụ trách quân sự và Hải quân (1925), Ủy viên nhân dân Quốc phòng Liên Xô (1934-1940), Phó Chủ tịch Hội đồng Ủy viên nhân dân Liên Xô, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng Nhà nước (1941-1945), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô (1946), Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô (1953-1960). Ông đã có nhiều cuộc gặp gỡ, đàm phán với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1957, Chủ tịch Vôrôsilốp dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô đã sang thăm chính thức Việt Nam.

X

XAMBU, G. (Giamxaranghin Xambu) (1895-1972): Nhà hoạt động chính trị Mông Cổ. Là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1952-1953) rồi Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ từ năm 1954.

XÊĐENBAN, J. (Jumhadin Xedenban) (1916-1991). Nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng và Nhà nước Mông Cổ, nguyên Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ.

Từ năm 1939, ông bắt đầu phụ trách công tác Đảng và tham gia Ban lãnh đạo Nhà nước Mông Cổ. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ và giữ chức vụ Tổng Bí thư từ năm 1940 đến năm 1984. Nguyên soái (1979).

Ông là người có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng Mông Cổ và xây dựng tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ. Tháng 7-1984, Xêđenban được Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của nước Việt Nam.

XIHANÚC, N. (Nôrôđôm Xihanúc). Nhà hoạt động chính trị Campuchia. Sinh năm 1922; những năm 1930-1940, học tại Phnôm Pênh và Sài Gòn (Việt Nam); tháng 4-1941, được bầu làm vua nước Campuchia; những năm 1946-1948, học tại Pháp. Năm 1955, thoái vị và được cử làm Thủ tướng; năm 1956, tham gia sáng lập Phong trào Không liên kết. Năm 1960, được bầu làm Quốc trưởng. Sau cuộc đảo chính tháng 3-1970, ra nước ngoài. Năm 1975, về nước làm Chủ tịch Nhà nước; năm 1976, từ chức. Năm 1991, làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tối cao, sau đó là Quốc trưởng. Từ năm 1993 đến năm 2004, được bầu làm Quốc vương Campuchia. Xihanúc đã nhiều lần sang thăm Việt Nam và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

XAVANGVÔNG, W. (Savangvông Watthana) (1907-1978). Vua Lào, sinh tại Luang Phrabang. Năm 1930, là Tổng Thư ký vương triều; năm 1946, gia nhập liên quân Pháp - Lào; lên ngôi vua ngày 1-11-1959; năm 1975, thoái vị và được cử làm Cố vấn tối cao Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

XUCÁCNÔ, A. (Ácmét Xucácnô) (1907-1970). Lãnh tụ phong trào độc lập của Inđônêxia, người sáng lập và là Chủ tịch Đảng Quốc dân Inđônêxia (1927); Chủ tịch Đảng Inđônêxia (1932); Tổng thống nước Cộng hòa Inđônêxia những năm 1945-1965. Là một trong những người đề xướng việc triệu tập Hội nghị Băngđung (1955).

